
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Tương thích với
• Pin 40Vmax XGT Li-Ion
• Pin 18V LXT Li-Ion 
• AC (sử dụng bộ chuyển đổi AC)

AC

40Vmax / 18V / ACCF003G
Quạt Dùng Pin Và Điện

Đường kính quạt 450 mm



Phụ kiện kèm theo:
CF003GZ:

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

A4-082023-1

Bộ chuyển đổi AC (TE00000793),
dây điện (TE00000779)

Không theo tiêu chuẩn EPTA

Không kèm pin, sạc

Quạt Dùng Pin Và Điện

Nhiều tốc độ 
điện tử

40Vmax / 18V / ACCF003GZ
Tốc độ gió
Lưu lượng khí
Đường kính quạt
Điều chỉnh góc quạt

Tự động đảo chiều

Thời gian sử dụng liên tục 
(phút), không đảo chiều
Thời gian sử dụng liên tục 
(phút), đảo chiều
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

96-300 m/phút
38-120 m³/phút
450 mm 
Lên: 90° / Xuống: 45°
Trái: 90° / Phải: 90°
Trái: 60, 90, 120°
Phải: 60, 90, 120°
Với pin BL4040: 115 /  BL4080F: 230 /  
BL1860B: 90
với pin BL4040: 110 /  BL4080F: 220 /  
BL1860B: 85
Không bao gồm pin: 312 x 633 x 770 mm 
7.9 kg (Không bao  gồm pin) - 
8.3kg (BL1815N) -
10.5 (BL1860B & BL4080F) 

Không đảo chiềuPin

Thời gian sử dụng liên tục (khoảng)
Trên một lần sạc đầy [tốc độ gió tối đa]

Đảo chiều

90 phútBL1860B 85 phút

115 phútBL4040 110 phút

230 phútBL4080F 220 phút

Tay cầm
có thể gập

Lưu lượng khí 
tối đa

120
m³/ phút

Tốc độ khí
tối đa*

*Đo ở khoảng cách 1m
từ máy

300
m/ phút

Tự động đảo chiều

Tự động đảo chiều quay:
60°, 90°, 120° trái/phải

Ngăn chứa phụ kiện

Nằm ở mặt trước của 
máy để lưu trữ bộ 
chuyển đổi AC, v.v.

Điều chỉnh góc quạt
thủ công

90° lên/45° xuống với 
nút khóa

Có thể được gắn vào xe 
đẩy MAKPAC

Tính di động có thể được 
tăng cường bằng cách gắn 
quạt lên xe đẩy MAKPAC.

Điều chỉnh lưu lượng khí 
bằng nút xoay

Tương thích với pin 40Vmax 
/18V Li-Ion / AC

Pin XGT và LXT có thể 
gắn cùng lúc

Điều chỉnh lưu lượng khí
kiểu quay số
(38 - 120m³/phút)

Ba cài đặt Hẹn giờ tắt
1 giờ, 2 giờ, 4 giờ

Nắp trước đã được thiết kế lại để 
tạo ra luồng không khí rộng rãi 
xung quanh quạt, do đó dòng 
quạt này phù hợp để quạt hoặc 
thông gió ở những nơi rộng rãi 
như nhà máy, nhà kho, v.v.


